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Cây giống cây công nghiệp, cây ăn quả lâu năm - Phương pháp kiểm định 

Perennial Industry and Fruit Crop Seedlings - Field inspection method
1 Phạm vi áp dụng

Tiêu chuẩn này quy định phương pháp kiểm định các loài cây công nghiệp, cây ăn quả lâu năm bao gồm tính đúng giống, tính đồng nhất của cây giống và các yêu cầu kỹ thuật khác của vườn ươm trong quá trình sản xuất cây giống.
2 Thuật ngữ và định nghĩa

Trong tiêu chuẩn này sử dụng các thuật ngữ và định nghĩa sau:
2.1 Lô kiểm định 
Một số lượng cây giống xác định có cùng nguồn gốc, độ tuổi, phương pháp nhân giống, điều kiện tưới tiêu và quy trình chăm sóc, thể hiện khả năng sinh trưởng, phát triển tương tự nhau.

2.2 Cây khác dạng 
Cây có một hoặc nhiều tính trạng khác biệt rõ ràng với các tính trạng đặc trưng có trong bản mô tả của giống được kiểm tra.

2.3 Tính đúng giống 
Sự phù hợp về các tính trạng đặc trưng của giống được kiểm tra so với bản mô tả giống đó đã được công bố. Giống có nguồn gốc rõ ràng. 
3 Yêu cầu chung

3.1 Người kiểm định

Người kiểm định phải được đào tạo và được cơ quan có thẩm quyền chỉ định, có kinh nghiệm, nắm vững những tính trạng đặc trưng của giống, kỹ thuật nhân giống và quản lý chất lượng giống cây trồng, nhận biết được những loại sâu bệnh hại chính trên đối tượng kiểm định;

Người kiểm định phải đánh giá vườn ươm giống một cách độc lập, khách quan và chịu trách nhiệm về kết quả kiểm định của mình. Mọi kết luận về tính đúng giống và độ đồng đều phải căn cứ vào những tính trạng đặc trưng trong bản mô tả giống, nguồn gốc giống.
3.2 Thời điểm kiểm định
Vườn ươm giống phải được kiểm định tại những thời điểm mà các tính trạng đặc trưng của giống biểu hiện rõ nhất. Thời điểm kiểm định lần cuối trước khi xuất vườn từ 0 đến 4 tuần. Số lần kiểm định tối thiểu của từng loài cây trồng được quy định tại phụ lục C.

3.3   Người sản xuất

Người sản xuất giống phải có trách nhiệm cung cấp đầy đủ và chính xác các thông tin liên quan đến lô cây giống cho người kiểm định.
4 Phương pháp thực hiện
4.1 Thu thập thông tin về lô cây giống

Các thông tin cần thu thập bao gồm: nguồn gốc giống, địa điểm, sơ đồ vườn ươm giống, diện tích, tuổi cây, quy trình và các biện pháp kỹ thuật đã áp dụng, ảnh hưởng của các điều kiện bất thuận.

4.2 Đánh giá chung lô cây giống

Người kiểm định quan sát toàn bộ lô cây giống để xác định tính đúng giống, tình hình sinh trưởng, mức độ cỏ dại, sâu bệnh để quyết định có tiếp tục kiểm định hay không.

4.3 Chia lô kiểm định

Mỗi lô kiểm định có diện tích không lớn hơn 1000 m2.                                                                                                                                                                                                                                                                          
4.4 Xác định điểm kiểm định

Dựa trên hình dạng, diện tích, địa hình của vườn ươm giống và phương thức nhân giống để xác định số lượng và vị trí các điểm kiểm định trong vườn ươm giống, đảm bảo các điểm được chọn phân bố đều và đại diện cho cả vườn ươm của một giống (tham khảo Phụ lục A). Trong vườn ươm có thể có một hoặc nhiều giống được chia thành một vài lô.
Số điểm kiểm định tối thiểu trong lô cây giống theo quy định như sau
           Số điểm kiểm định tối thiểu trong lô cây giống
	Diện tích lô cây giống, m2
	Số điểm kiểm định

	Nhỏ hơn hoặc bằng 200
	5

	Trên 200 đến 300
	6

	Trên 300 đến 400
	7

	Trên 400 đến 500
	8

	Trên 500 đến 600
	9

	Trên 600 đến 700
	10

	Trên 700 đến 800
	11

	Trên 800 đến 1000
	12


4.5 Xác định số cây kiểm tra tại một điểm kiểm định

Số cây tối thiểu cần kiểm tra trong một điểm kiểm định phụ thuộc vào phương thức nhân giống, kích thước cây, bầu cây và loài cây trồng được kiểm định theo quy định tại Phụ lục B. Việc xác định số cây trong một điểm được tiến hành bằng cách đếm toàn bộ cây trong điểm hoặc đếm số cây/m2 hay số cây/m (tính theo chiều dài) của băng, luống để quy ra số cây trong điểm.
Nếu số lượng cây giống trong vườn ươm quá ít (<500 cây) thì kiểm định tất cả các cây trong lô.
5 Đánh giá kết quả kiểm định lô cây giống
5.1 Đánh giá tính đúng giống
Nếu lô cây giống kiểm tra có số cây khác dạng không vượt quá số lượng tối đa cho phép theo quy định ở phụ lục C thì kết luận lô cây giống là đúng giống. Các lô cây giống được nhân từ cây đầu dòng hoặc vườn cây đầu dòng đã được cơ quan có thẩm quyền công nhận hoặc các lô cây giống nhập khẩu có nguồn gốc rõ ràng theo quy định hiện hành. Trong trường hợp cần thiết có thể xác định tính đúng giống bằng công nghệ gen. 

5.2 Đánh giá tính đồng nhất
Cộng tổng số cây khác dạng được phát hiện ở tất cả các điểm kiểm định của lô cây giống và đối chiếu với các chỉ tiêu đánh giá số cây khác dạng, được đánh dấu để loại bỏ cây giống theo chỉ tiêu độ đồng đều vườn ươm giống và tổng số cây kiểm tra theo quy định tại Phụ lục C.

5.3 Xác định mức độ sâu bệnh hại và cỏ dại
Chỉ xác định các loại sâu bệnh gây hại chính theo từng loài cây trồng. Mức độ sâu bệnh được tính theo mật độ hại (con, vết đục…/lá, cành, cây…), Mức độ hại (nặng, trung bình, nhẹ), tỷ lệ bệnh (%), chỉ số bệnh (%) theo từng đối tượng gây hại. Đánh giá mức độ hại của cỏ dại (nặng, trung bình, nhẹ).
6 Báo cáo kết quả

Sau khi kết thúc việc kiểm định, tính toán các chỉ tiêu, ghi vào biên bản kiểm định các kết quả thu

được và kết luận lô cây giống có đạt tiêu chuẩn hay không theo mẫu tại Phụ lục D.

Trường hợp lô cây giống có chỉ tiêu không đạt theo quy định hiện hành, nhưng có thể khắc phục được thì người sản xuất giống phải kịp thời sửa chữa theo hướng dẫn của người kiểm định và lô cây giống phải kiểm định lại trong khoảng thời gian mà các thiếu sót đó chưa gây ảnh hưởng xấu tới chất lượng của lô cây giống.

Phụ lục A

(Tham khảo)

Sơ đồ chọn điểm lấy mẫu kiểm định trong một lô cây giống
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        Hình A.1 – Lấy mẫu đơn theo đường chéo
                Hình A.2 – Lấy mẫu đơn theo hình zigzag
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Hình A.3 – Lấy mẫu đơn theo tuyến dọc
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Hình A.4 – Lấy mẫu đơn theo tuyến ngang

Phụ lục B
(Quy định)

Số lần kiểm định tối thiểu và số cây kiểm tra tối thiểu tại mỗi điểm kiểm định

	TT
	Loài cây trồng
	Phương thức nhân giống
	Số lần kiểm định tối thiểu
	Số cây kiểm tra tối thiểu tại 1 điểm

	1
	Cây cà phê
	Cây nhân vô tính

Cây nhân giống hữu tính
	1  

2                   
	150 

300

	2
	Cây cao su
	Cây nhân vô tính
	1
	100

	3
	Cây chè
	Cây nhân vô tính
	1
	300

	4
	Cây điều
	Cây nhân vô tính
	1
	100

	5
	Cây hồ tiêu
	Cây nhân vô tính
	1
	200

	6
	Cây ca cao
	Cây nhân vô tính
	1
	100

	7
	Cây: nhãn, vải, chôm chôm 
	Cây nhân vô tính
	1
	100

	8
	Cây dừa
	Cây nhân hữu tính
	2
	50

	9
	Cây chuối nuôi cấy mô
	Cây nhân vô tính
	1
	300

	10
	Cây: na, măng cụt
	Cây nhân hữu tính
	2
	150

	11
	Cây: ổi, táo, roi, mận, hồng
	Cây nhân vô tính
	1
	100

	12
	Cây có múi
	Cây nhân vô tính
	1
	150

	13
	Cây dứa
	Cây nhân vô tính
	1
	200

	14
	Cây sầu riêng, bơ, xoài, vú sữa
	Cây nhân vô tính
	1
	100

	15
	Cây thanh long
	Cây nhân vô tính
	1
	150

	16
	Cây chanh leo
	Cây nhân vô tính
	1
	150

	17
	Cây công nghiệp, cây ăn quả lâu năm thân gỗ khác 
	Cây nhân vô tính


	1
	100

	18
	Cây công nghiệp, cây ăn quả lâu năm thân bụi, thân leo khác.
	Cây nhân vô tính


	1
	200


Phụ lục C
(Quy định)

Số cây khác dạng tối đa cho phép
1. Đối với cây nhân giống vô tính

Số cây khác dạng tối đa cho phép tương ứng tính đúng giống là 99% (P=0.05)

Số cây kiểm tra

số cây khác dạng tối đa cho phép

1 đến 5 




0 

6 đến 35 




1 

36 đến 82 




2 

83 đến 137 




3 

138 đến 198




4 

199 đến 262 




5 

263 đến 329 




6 

330 đến 399 




7 

400 đến 471 




8 

472 đến 544 




9 

545 đến 618 




10 

619 đến 694 




11 

695 đến 771 




12 

772 đến 848 




13 

849 đến 927 




14

928 đến 1006 




15
2. Đối với cây nhân giống hữu tính 
Số cây khác dạng tối đa cho phép tương ứng với tính đúng giống là 95% (P=0,05)

Số cây kiểm tra

số cây khác dạng tối đa cho phép

1 đến 1 




0 
2 đến 7 




1 
8 đến 16 




2 
17 đến 28 




3 
29 đến 40 




4 
41 đến 53




5 
54 đến 67 




6 
68 đến 81 




7 
82 đến 95 




8 
96 đến 110 




9 
111 đến 125 




10 
126 đến 140 




11 
141 đến 155 




12 
156 đến 171 




13 
172 đến 187 




14 
188 đến 203 




15 
204 đến 219 




16 
220 đến 235 




17 
236 đến 251 




18 
252 đến 268 




19 
269 đến 284 




20 
285 đến 300 




21 
301 đến 317 




22 
318 đến 334 




23 
335 đến 351 




24 
352 đến 367 




25 
368 đến 384 




26 
385 đến 401 




27 
402 đến 418 




28 
419 đến 435 




29 
436 đến 452 




30 
453 đến 469 




31 
470 đến 487 




32
488 đến 504 




33 
505 đến 521 
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Phụ lục D
(Tham khảo)

Mẫu biên bản kiểm định vườn ươm giống 
(Dùng cho một loại cây giống)
(TÊN CƠ QUAN KIỂM ĐỊNH)
· Địa chỉ:

· Số điện thoại:

· Số Fax:

· Email:


CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

…….. ,ngày    tháng    năm
BIÊN BẢN KIỂM ĐỊNH VƯỜN ƯƠM GIỐNG
Số:
Tên  người kiểm định
Mã số

Địa  chỉ

Số điện thoại

A.  Phần chung
1. Chủ vườn ươm giống:

2. Địa chỉ:

3. Điện  thoại liên lạc:
Fax:

4. Loại cây trồng trên vườn ươm:

5. Địa điểm kiểm định:

6. Diện  tích  vườn ươm:           m2 
7. Diện tích lô kiểm định:           m2
8. Mã hiệu lô kiểm định

9. Tên giống cây trồng kiểm định
B. Kết quả kiểm định
10. Nguồn gốc giống:

· Nguồn gốc cây gốc ghép:

· Nguồn gốc cây mắt ghép:
· Nguồn gốc cây giống (thực sinh, chiết, giâm cành….):
11. Ngày gieo hạt (cây thực sinh, gốc ghép):
Ngày ghép, chiết, giâm cành:
12. Thời  điểm kiểm định:
Lần kiểm định:

13. Vườn ươm
Kết  quả thực hiện:
Đạt    □
  Đạt có điều kiện  □
Không đạt  □

14. Thực hiện quy trình sản xuất:
Đạt   □
Không đạt  □

15. Tình trạng sinh trưởng, phát triển chung của lô cây giống: Tốt □  Trung bình □  Kém  □

16. Tổng  số điểm kiểm định:
Tổng số cây kiểm tra:

17. Tổng  số cây khác dạng:
Độ đồng đều của giống:          %
18. Mức độ nhiễm sâu bệnh hại chính (tên sâu, bệnh hại chính):
Nặng  □                  Trung  bình □
Nhẹ   □
Không □

19. Mức  độ cỏ dại (tên cỏ dại):

Nhiều    □                Trung bình   □
                     Ít    □
20. Tình hình khô hạn/ngập úng
Nặng  □                  Trung  bình □
Nhẹ   □
Không □


21. Lượng cây xuất vườn dự tính:                  
           cây
C. Kết luận
· Số cây trong lô kiểm định đạt yêu cầu:

cây
· Số cây trong lô kiểm định không đạt yêu cầu:  
          
cây
· Lô cây giống được kết luận đạt yêu cầu khi đáp ứng các tiêu chuẩn sau:

+ Mục 10: nguồn gốc giống rõ ràng

+ Mục 17: Số cây khác dạng đạt yêu cầu theo phụ lục C.
+ Các mục 13, 14: đạt
+ Mục 15: đạt trung bình trở lên.

+ Các mục 18, 19, 20: ở mức nhẹ, ít hoặc không
+ Các mục khác có tham khảo, bổ trợ
D. Yêu cầu khác:
E. Hướng dẫn khắc phục (nếu chưa đạt)
Người kiểm định (Mã số:………..)

        








(ký và ghi rõ họ tên)

	               TỔ CHỨC CÁ NHÂN SẢN XUẤT GIỐNG
	                               CƠ QUAN KIỂM ĐỊNH

	                                (Ký tên, đóng dấu)
	                                   (Ký tên, đóng dấu)
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